
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thượng Thanh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THÁNG 03/2025
TỔ: VĂN PHÒNG 

	STT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Tổ đánh giá
	Trường đánh giá
	

	1. 
	Nguyễn Thu Hương
	HTTNV
	HTTNV
	

	2. 
	Võ Thị Hồng Khuyên
	HTTNV
	HTTNV
	

	3. 
	Đặng Quang Thắng
	HTTNV
	HTTNV
	

	4. 
	Nguyễn Văn Hùng
	HTTNV
	HTTNV
	

	5. 
	Nguyễn Ngọc Hùng 
	HTTNV
	HTTNV
	

	6. 
	Nguyễn Thanh Bình
	HTTNV
	HTTNV
	

	7. 
	Nguyễn Đức Thanh
	HTTNV
	HTTNV
	

	8. 
	Nguyễn Viết Hùng
	HTTNV
	HTTNV
	

	9. 
	Đỗ Thị Khánh
	HTTNV
	HTTNV
	

	10. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	HTTNV
	HTTNV
	

	KẾT QUẢ: 
· HTXSNV: 0 Đ/c
· HTTNV: 10 Đ/c
· HTNV: 0 Đ/c




	
	BAN GIÁM HIỆU





Trần Thị Ngọc Yến





	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thượng Thanh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THÁNG 03/2025
TỔ: VĂN - GDCD 

	TT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Tổ đánh giá
	Trường đánh giá
	

	1. 
	Nguyễn Thị Sơn Hường
	HTTNV
	HTTNV
	

	2. 
	Tô Thị Phương Dung
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Lớp đạt thành tích xuất sắc Tháng 2
· Lớp đạt 100% sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận

	3. 
	Phùng Thị Thư
	HTTNV
	HTTNV
	

	4. 
	Hoàng Thị Hồng Vân
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận môn Tin học 
· Đạt thành tích Giải Ba bài giảng E-learning
· Lớp đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh (95%)
· Lớp đóng góp trong công tác ủng hộ bồi dưỡng Olympic7 (4.600.000đ)

	5. 
	Nguyễn Thị Thùy
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Giấy khen Đoàn phường Thượng Thanh
· Tổ chức tốt Ngày hội vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận
Nhắc nhở: 
· Công tác Quản lý đội Sao đỏ, rèn nề nếp học sinh giờ chuyển tiếp,…

	6. 
	Tô Thị Phi Điệp
	HTTNV
	HTTNV
	· Nhắc nhở: Lớp GVCN có số lượng học sinh làm bài Tháng tự học Tiếng Anh không đạt 

	7. 
	Chu Thị Thanh
	Nghỉ thai sản
	Nghỉ thai sản
	

	8. 
	Nguyễn Thị Nga 
	HTTNV
	HTXSNV => HTTNV
	Thành tích: 
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận
Nhắc nhở: 
· Lớp GVCN có số lượng học sinh làm bài Tháng tự học Tiếng Anh không đạt (56%)

	9. 
	Nguyễn Thu Hường
	HTTNV
	HTTNV
	

	10. 
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	HTTNV
	HTTNV
	Nhắc nhở: 
· Lớp GVCN có số lượng học sinh làm bài Tháng tự học Tiếng Anh không đạt 

	KẾT QUẢ: 
· HTXSNV: 03 Đ/c
· HTTNV: 07 Đ/c
· HTNV: 0 Đ/c



	         
	
	BAN GIÁM HIỆU





Trần Thị Ngọc Yến



	
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thượng Thanh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THÁNG 03/2025
TỔ: TOÁN - TIN 

	STT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Tổ đánh giá
	Trường đánh giá
	

	1. 
	Trần Thị Hương Giang
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Chỉ đạo tốt công tác ôn tập học sinh trong cuộc thi Volympic7
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận
· Giải nhất gian trưng bài E-learning
Nhắc nhở: Lớp không đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh (56%)

	2. 
	Trần Thị Trà My
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận
· Giải nhất bài giảng E-learning
· Lớp đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh (93%)
· Tích cực trong công tác đảm bảo ngày giờ công trong tháng

	3. 
	Bùi Thị Duyên
	HTTNV
	HTTNV
	

	4. 
	Nguyễn Thị Thu Trang (93)
	HTTNV
	HTTNV
	

	5. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	HTTNV
	HTTNV
	

	6. 
	Nguyễn Thị Thu
	HTTNV
	HTTNV
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thu Trang (86)
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận môn Tiếng Anh 
· Lớp đạt thành tích xuất sắc Tháng 2
· [bookmark: _GoBack]Lớp đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh (95%)

	8. 
	Bùi Văn Đạo
	HTTNV
	HTTNV
	

	9. 
	Đỗ Thu Thủy
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận

	KẾT QUẢ:
· HTXSNV: 04 Đ/c
· [bookmark: _heading=h.gjdgxs]HTTNV: 05 Đ/c
· HTNV: 0 Đ/c

	
	
	
BAN GIÁM HIỆU



Trần Thị Ngọc Yến





	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thượng Thanh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THÁNG 03/2025
TỔ: KHOA HỌC

	STT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Tổ đánh giá
	Trường đánh giá
	

	1. 
	Đỗ Thị Thu Hoài
	HTTNV
	HTTNV
	

	2. 
	Phan Thị Lương
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Lớp đạt thành tích xuất sắc Tháng 2
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận

	3. 
	Phạm Thị Thanh Mai
	HTTNV
	HTTNV
	

	4. 
	Nguyễn Thị Tố Loan
	HTTNV
	HTXSNV => HTTNV
	Thành tích: 
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận
Nhắc nhở: 
· Lớp không đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh (37%)

	5. 
	Nguyễn Thị Minh Huế
	HTTNV
	HTTNV
	

	6. 
	Đỗ Thị Minh Xuân
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận
· Lớp đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh (83% đối với lớp thường)

	7. 
	Đặng Thị Thu Hương
	HTTNV
	HTTNV
	

	8. 
	Lê Thị Mai Oanh
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Lớp đạt thành tích xuất sắc Tháng 2
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận
· Lớp tham gia công tác thi GVDG cấp Quận môn KHTN
· Lớp đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh (95%)

	9. 
	Trần Thị An Hòa
	HTTNV
	HTTNV
	

	10. 
	Nguyễn Thị Quý
	HTTNV
	HTTNV
	

	11. 
	Vũ Trí Công
	HTTNV
	HTTNV
	· Ghi nhận: Giải Ba bài giảng E-learning

	12. 
	Dương Thùy Linh
	HTTNV
	HTTNV
	

	KẾT QUẢ:
· HTXSNV: 03 Đ/c
· HTTNV: 09 Đ/c
· HTNV: 0 Đ/c

	
	
	
BAN GIÁM HIỆU




Trần Thị Ngọc Yến





	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thượng Thanh, ngày 24 tháng 03 năm 2025



TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THÁNG 03/2025
TỔ: NĂNG KHIẾU

	STT
	Họ và tên
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Tổ đánh giá
	Trường đánh giá
	

	1. 
	Đặng Thị Thái Bảo
	HTTNV
	HTXSNV => HTTNV
	Thành tích: 
· Lớp đạt thành tích xuất sắc Tháng 2
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Quận
Nhắc nhở: 
· Công tác chỉ đạo Tháng tự học Tiếng Anh nhiều lớp chưa đạt chỉ tiêu
· Lớp dạy bộ môn (8A2) không đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh (37%)

	2. 
	Trần Hồng Hạnh
	HTTNV
	HTTNV
	Nhắc nhở: 
·  Một số lớp dạy bộ môn không đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh

	3. 
	Đào Linh Chi
	HTTNV
	HTTNV
	Thành tích: 
· Đạt Giải Nhì bài giảng E-learning
Nhắc nhở: 
· Một số lớp dạy bộ môn không đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh

	4. 
	Nguyễn Hoài Trang
	HTTNV
	HTTNV
	

	5. 
	Nguyễn Thị Hải Anh
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Hỗ trợ tốt công tác thi GVDG cấp Trường, cấp Quận

	6. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	HTTNV
	HTXSNV
	Thành tích: 
· Tổ chức tốt giải Bóng rổ, giải nhảy Dân vũ cấp Trường

	7. 
	Nguyễn Văn Sơn
	HTTNV
	HTTNV
	

	8. 
	Nguyễn Quỳnh Phương
	HTTNV
	HTTNV
	

	9. 
	Trịnh Thị Thanh Xuân 
	HTTNV
	HTTNV
	Nhắc nhở: 
· Một số lớp dạy bộ môn không đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh

	10. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền 
	HTTNV
	HTTNV
	Nhắc nhở: 
· Một số lớp dạy bộ môn không đạt sĩ số tham dự Tháng tự học Tiếng Anh

	KẾT QUẢ:
· HTXSNV: 02 Đ/c
· HTTNV: 08 Đ/c
· HTNV: 0 Đ/c

	
	
	
BAN GIÁM HIỆU




Trần Thị Ngọc Yến
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